
UBND Huyện Vĩnh Linh

 

Chi giao thông
Chi nông nghiệp, 

lâm nghiệp, thủy 

lợi, thủy sản

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TỔNG SỐ 212.330.196,0 17.242.600,0 0,0 0,0 0,0 671.681,0 11.666.139,0 0,0 0,0 1.200.000,0 78.305.445,0 50.521.809,0 1.850.000,0 2.602.000,0 360.000,0 100.282.331,0

1

Ban QLDA, PTQĐ &

CCN, DLB huyện Vĩnh

Linh

103.237.865,0 17.242.600,0 671.681,0 11.666.139,0 1.200.000,0 70.255.445,0 50.521.809,0 1.850.000,0 2.202.000,0

2 UBND xã Vĩnh Hà 100.000,0 100.000,0

3 UBND xã Vĩnh Khê 260.000,0 260.000,0

4 UBND xã Vĩnh Giang 400.000,0 400.000,0

5
Huyện Vĩnh Linh (chi tiết

sau)
8.050.000,0 8.050.000,0

6 Dự phòng 9.151.423,4 9.151.423,4

7
Nguồn Đấu đất xã, thị

trấn hưởng
69.697.939,6 69.697.939,6

8
10% dành cho đo đạc, kế

hoạch, QH sử dụng đất
21.432.968,0 21.432.968,0

Chi các hoạt 

động kinh tế

Trong đó
Chi hoạt động 

của cơ quan 

quản lý nhà 

nƣớc, đảng, 

đoàn thể

Chi bảo 

đảm xã hội
Chi đầu tƣ khác

Chi bảo vệ 

môi trƣờng

Biểu số 75/CK-NSNN

DANH MỤC CÁC CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSNN NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày         /         /2025 của UBND huyện)

ĐVT : Nghìn đồng

TT Tên đơn vị Tổng số

Chi giáo dục - 

đào tạo và dạy 

nghề

Chi 

khoa 

học và 

công 

nghệ

Chi 

quốc 

phòng

Chi an 

ninh 

và trật 

tự an 

toàn 

xã hội

Chi y tế, 

dân số và 

gia đình

Chi văn hóa 

thông tin

Chi phát 

thanh, 

truyền 

hình, 

thông tấn

Chi 

thể 

dục 

thể 

thao



UBND Huyện Vĩnh Linh

Ngân sách 

huyện

Nguồn thu sử 

dụng đất

Nguồn ngân 

sách tỉnh cân 

đối

TỔNG SỐ 520.317.986,0 313.272.036,0 100.941.840,0 212.330.196,0 203.613.196,0 8.717.000,0

A NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN HƢỞNG  429.187.078,4 222.141.128,4 100.941.840,0 121.199.288,4 112.482.288,4 8.717.000,0

I
ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN NGÂN SÁCH CẤP

TRÊN HỖ TRỢ
281.295.181,0 102.316.731,0 56.495.799,0 45.820.932,0 41.103.495,0 4.717.437,0

I.1 Công trình hoàn thành 28.760.181,0 4.601.731,0 2.333.000,0 2.268.731,0 1.081.294,0 1.187.437,0

1 Cầu Trạm xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh
Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh 

Chấp

số 5005/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2022 

23-24 4.500.000 900.000 400.000 500.000 350.000 150.000

2
Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh; Hạng mục: Khoa

chuẩn đoán hình ảnh, Khoa truyền nhiễm

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

TT Hồ Xá
số 4498/QĐ-

UBND ngày 

26/10/2021

22-24 18.604.681 2.604.681 1.933.000 671.681 521.681 150.000

3
Đường bê tông nối trục đường Ả Rập, thị trấn Bến

Quan

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Thị trấn 

Bến Quan

4126/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2023

24 1.013.013 181.013 0 181.013 0 181.013

4
Đường bê tông khóm 4 giao đường Ả Rập, thị trấn

Bến Quan

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Thị trấn 

Bến Quan

4128/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2023

24 806.677 158.677 0 158.677 0 158.677

5
Pano Led ngoài trời thông tin kinh tế xã hội huyện

Vĩnh Linh

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Thị Trấn 

Hồ Xá

4134/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2023

24 1.798.063 359.613 0 359.613 209.613 150.000

6

Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thị trấn Hồ Xá.

HM: Thay nền, chống thấm mái và quét vôi màu

nhà 2 tầng, 8 phòng học

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Thị trấn

 Hồ Xá

4115/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2023

24 550.000 110.000 0 110.000 0 110.000

7 Bê tông hóa các trục đường liên thôn xã Vĩnh Hòa
Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh 

Hòa

2201/QĐ-

UBND  

10/8/2023

23 987.747 187.747 0 187.747 0 187.747

8
Đường bê tông xóm Hữu Nghị thuộc khóm 3, thị

trấn Bến Quan

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Thị trấn 

Bến Quan

4127/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2023

24 500.000 100.000 0 100.000 0 100.000

I.2 Công trình chuyển tiếp 252.175.000 97.355.000 54.162.799 43.192.201 39.662.201 3.530.000

9

Đường kết nối trung tâm huyện Vĩnh Linh đến các

xã ven biển, hạ tầng khu du lịch Cửa Tùng và bãi

tắm cộng đồng Vĩnh Thái

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

C.Tùng, K 

Thạch, V. 

Thái

số 1075/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2022

22-25 140.000.000 57.500.000 28.162.799 29.337.201 29.337.201

10 Nhà văn hóa trung tâm huyện Vĩnh Linh
Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

TT Hồ Xá
số 4029/QĐ-

UBND ngày 

20/9/2021

23-25 72.500.000 32.500.000 26.000.000 6.500.000 6.500.000

11 Đường Trung Nam huyện Vĩnh Linh
Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã 

Trung Nam

5007/QĐ-

UBND  

31/12/2023

23-25 4.000.000 800.000 0 800.000 600.000 200.000

12
Trường Tiểu học xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh;

Hạng mục: Xây dựng nhà 3 phòng học

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Hiền Thành
286/QĐ-

UBND ngày 

01/02/2024

2024-2025 1.900.000 300.000 0 300.000 150.000 150.000

Biểu số 80/CK-NSNN

ĐVT: Nghìn đồng

DANH MỤC CÁC CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSNN NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-UBND ngày            /          /2025 của UBND huyện)

TT Tên công trình Chủ đầu tƣ
Địa điểm 

xây dựng

QĐ đầu tƣ 

số ngày 

tháng

Thời 

gian KC-

HT

Tổng mức đầu tƣ

Tổng số

Trong đó
Lũy kế NS 

huyện đã bố trí 

đến hết năm 

2024

Kế hoạch vốn bố trí năm 2025

Ghi chú
Tổng số

Trong đó
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Ngân sách 

huyện

Nguồn thu sử 

dụng đất

Nguồn ngân 

sách tỉnh cân 

đối

TT Tên công trình Chủ đầu tƣ
Địa điểm 

xây dựng

QĐ đầu tƣ 

số ngày 

tháng

Thời 

gian KC-

HT

Tổng mức đầu tƣ

Tổng số

Trong đó
Lũy kế NS 

huyện đã bố trí 

đến hết năm 

2024

Kế hoạch vốn bố trí năm 2025

Ghi chú
Tổng số

Trong đó

13
Trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, huyện Vĩnh

Linh; Hạng mục: Nhà 2 tầng, 8 phòng học bộ môn

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

TT Hồ Xá
118/NQ-

HĐND ngày 

12/6/2020

2024-2025 5.800.000 500.000 0 500.000 350.000 150.000

14
Công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung tại thị

trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Thị trấn Hồ 

Xá

 2448/QĐ-

UBND ngày 

11/7/2024 

2024-2025 6.000.000 1.200.000 0 1.200.000 1.200.000

15 Công trình cấp nước tập trung xã Vĩnh Thủy
Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh 

Thủy

4116/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2023

24-25 3.325.000 665.000 0 665.000 515.000 150.000

16
Công trình cấp nước tập trung tại xóm 6, thôn Mít,

xã Vĩnh Ô

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh Ô
4117/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2023

24-25 900.000 180.000 0 180.000 0 180.000

17
Công trình cấp nước tập trung tại thôn Xóm Mới, xã

Vĩnh Ô

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh Ô
4118/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2023

24-25 900.000 180.000 0 180.000 0 180.000

18
Công trình cấp nước tập trung tại xóm 8, thôn Mít,

xã Vĩnh Ô

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh Ô
4119/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2023 

24-25 900.000 180.000 0 180.000 0 180.000

19
Đường giao thông nông thôn thôn Di Loan, xã Vĩnh

Giang

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh 

Giang

4122/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2023

24-25 1.000.000 200.000 0 200.000 0 200.000

20 Xây mới nhà văn hóa thôn Tứ Chính, xã Vĩnh Tú
Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh Tú
4123/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2023

24-25 1.700.000 300.000 0 300.000 100.000 200.000

21 Nhà văn hóa khóm 3 thị trấn Bến Quan 
Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Thị trấn 

Bến Quan

4124/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2023

24-25 1.700.000 300.000 0 300.000 150.000 150.000

22 Nhà văn hóa khóm 2 thị trấn Bến Quan
Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Thị trấn 

Bến Quan

4125/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2023

24-25 2.200.000 360.000 0 360.000 210.000 150.000

23 Đường bê tông vào khóm 5, thị trấn Bến Quan
Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Thị trấn 

Bến Quan

4129/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2023

24-25 750.000 150.000 0 150.000 0 150.000

24
Xây mới nhà văn hóa khu phố An Du Đông 1, thị

trấn Cửa Tùng

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Thị trấn 

Cửa Tùng

4130/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2023

24-25 1.500.000 240.000 0 240.000 0 240.000

25 Nhà Văn hóa An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng
Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Thị trấn 

Cửa Tùng

4131/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2023

24-25 900.000 140.000 0 140.000 0 140.000

26
Nâng cấp đường giao thông hai bên chợ Do thị trấn

Cửa tùng

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Thị trấn 

Cửa Tùng

4132/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2023

24-25 200.000 400.000 0 400.000 250.000 150.000

27
Trường THCS Lê Quý Đôn, thị trấn Hồ Xá. HM: 01

phòng thư viên, 01 phòng truyền thống

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Thị Trấn 

Hồ Xá

4133/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2023

24-25 1.350.000 270.000 0 270.000 120.000 150.000

28
Trường mầm non Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh; HM:

Xây mới bếp ăn bán trú, sân chơi Bản 8

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

xã Vĩnh Ô
4106/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2023 

24-25 700.000 200.000 0 200.000 180.000 20.000

29
Trường PTDTBT tiểu học xã Vĩnh Ô. HM: Sân tập

học sinh

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh Ô
4107/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2023 

24-25 800.000 160.000 0 160.000 0 160.000
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Ngân sách 

huyện

Nguồn thu sử 

dụng đất

Nguồn ngân 

sách tỉnh cân 

đối

TT Tên công trình Chủ đầu tƣ
Địa điểm 

xây dựng

QĐ đầu tƣ 

số ngày 

tháng

Thời 

gian KC-

HT

Tổng mức đầu tƣ

Tổng số

Trong đó
Lũy kế NS 

huyện đã bố trí 

đến hết năm 

2024

Kế hoạch vốn bố trí năm 2025

Ghi chú
Tổng số

Trong đó

30

Trường Mầm non Hiền Thành, xã Hiền Thành. HM:

Cải tạo nhà 2 phòng học và rạp ăn, xây nhà xe (cụm

Liêm Công Đông); Sơn dãy phòng học (cụm Tân

An).

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Hiền 

Thành

4108/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2023 

24-25 400.000 80.000 0 80.000 0 80.000

31
Trường Mầm non Cửa Tùng. HM: Cải tạo sân khấu

ngoài trời 

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Thị trấn 

Cửa Tùng

4110/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2023

24-25 300.000 60.000 0 60.000 0 60.000

32
Trưởng tiểu học Kim Đồng, thị trấn Hồ Xá. HM:

Sân khấu ngoài trời

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Thị trấn

 Hồ Xá

4114/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2023

24-25 700.000 140.000 0 140.000 0 140.000

33

Trường THCS Cửa Tùng; HM: Nhà vệ sinh (800

học sinh); quét vôi màu nhà 3 tầng 15 phòng học và

nhà 2 tầng

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Thị trấn

 Cửa Tùng

4109/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2023

24-25 750.000 150.000 0 150.000 0 150.000

34

Trưởng tiểu học Cửa Tùng; HM: Nhà thường trực

(điểm trường khu phố Trung Nam); lợp mái nhà 2

phòng học (điểm trường cở sở 2); 

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Thị trấn 

Cửa Tùng

4111/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2023

24-25 400.000 80.000 0 80.000 0 80.000

35

Trường Mầm non Quyết Thắng, thị trấn Bến Quan;

HM: Nhà thường trực, nhà vệ sinh, nhà kho, hàng

rào dây thép gai 

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Thị trấn

 Bến Quan

4112/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2023

24-25 600.000 120.000 0 120.000 0 120.000

I.3 Công trình khởi công mới 360.000 360.000 0 360.000 360.000 0

36 Nhà ở; HM: Hỗ trợ xây mới nhà ở xã Vĩnh Khê
UBND xã Vĩnh 

Khê

Xã Vĩnh 

Khê
2025 260.000 260.000 260.000 260.000 Hỗ trợ 13 nhà

37 Nhà ở; HM: Hỗ trợ xây mới nhà ở xã Vĩnh Hà
UBND xã Vĩnh 

Hà
Xã Vĩnh Hà 2025 100.000 100.000 100.000 100.000 Hỗ trợ 5 nhà

II

CÁC DỰ ÁN CƠ SỞ HẠ TẦNG CÁC KHU ĐẤT

(TẠO NGUỒN THU NSH TỪ QUỸ ĐẤU GIÁ

QSD ĐẤT)

53.846.136 29.398.636 13.000.000 16.398.636 16.398.636 0

II.1 Công trình chuyển tiếp 53.846.136 29.398.636 13.000.000 16.398.636 16.398.636 0

38
Xây dựng hạ tầng khu dân cư khu phố 5, thị trấn Hồ

Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1)

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

TT Hồ Xá
số 5040/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2021

21-24 18.921.136 18.921.136 13.000.000 5.921.136 5.921.136

39
Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư đoạn đường

tỉnh lộ ĐT 574 đi Cửa Tùng

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh 

Hòa

175/NQ-

HĐND ngày 

03/5/2022

24-25 28.425.000 8.527.500 8.527.500 8.527.500

40
Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Tiên Mỹ 1,

xã Vĩnh Lâm

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh 

Lâm
24-25 6.500.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000

III

ĐẦU TƯ SỬA CHỮA, XÂY DỰNG MỚI CÁC

TRƯỜNG LỚP HỌC ĐẠT CHUẨN TRÊN ĐỊA

BÀN HUYỆN

10.000.000 10.000.000 4.140.000 5.860.000 4.443.439 1.416.561

III.1 Công trình chuyển tiếp 10.000.000 10.000.000 4.140.000 5.860.000 4.443.439 1.416.561

41
Trường tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Long;

Hạng mục: Nhà đa năng

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh 

Long

số 2508/QĐ-

UBND ngày 

20/9/2023 

23-25 5.000.000 5.000.000 3.340.000 1.660.000 960.000 700.000

4
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42
Trường mầm non xã Vĩnh Giang; HM: Nhà 2 tầng -

6 phòng học

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh 

Giang

398/NQ-

HĐND ngày 

21/4/2023

23-25 5.000.000 5.000.000 800.000 4.200.000 3.483.439 716.561

IV

ĐẦU TƯ CẢI TẠO, SỬA CHỮA, XÂY MỚI CÁC

THIẾT CHẾ VĂN HÓA, TRỤ SỞ CƠ QUAN

ĐƠN VỊ CÁC XÃ, THỊ TRẤN

4.267.338 4.047.338 3.180.000 867.338 467.338 400.000

IV.1 Công trình hoàn thành 1.450.000 1.230.000 730.000 500.000 300.000 200.000

43
Nhà văn hóa khu phố An Du Nam 2, thị trấn Cửa

Tùng

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

TT Cửa 

Tùng

2980/QĐ-

UBND ngày 

12/9/2022 

22-24 1.450.000 1.230.000 730.000 500.000 300.000 200.000

IV.2 Công trình chuyển tiếp 2.817.338 2.817.338 2.450.000 367.338 167.338 200.000

44
Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh; Hạng mục: Nhà ở

dành cho bác sĩ diện thu hút

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

TT Hồ Xá
4052/QĐ-

UBND ngày 

21/11/2022

23-25 2.817.338 2.817.338 2.450.000 367.338 167.338 200.000

V
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHÍ

 HUYỆN NÔNG THÔN MỚI
23.387.812 21.987.812 10.224.000 11.763.812 10.082.810 1.681.002

V.1 Công trình hoàn thành 6.805.002 6.805.002 6.774.000 31.002 0 31.002

45 Đường trung tâm xã Vĩnh Sơn đi thôn Nam Sơn
Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh 

Sơn

2179/QĐ-

UBND ngày 

09/8/2022

22-24 6.805.002 6.805.002 6.774.000 31.002 0 31.002

V.2 Công trình chuyển tiếp 16.582.810 15.182.810 3.450.000 11.732.810 10.082.810 1.650.000

46
Trường MN Vĩnh Hòa (Điểm trường trung tâm

Thôn Hòa Bình); HM: Nhà 2 tầng 8 phòng học

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh 

Hòa

số 3352/QĐ-

UBND ngày 

14/11/2023 

23-25 6.400.000 5.000.000 2.750.000 2.250.000 1.650.000 600.000

47
Trường tiểu học Vĩnh Giang, HM: 6 phòng chức

năng

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh 

Giang

3681/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2023

23-25 4.500.000 4.500.000 700.000 3.800.000 2.900.000 900.000

48
Trường tiểu học Vĩnh Thái, HM: sân trường, nhà vệ

sinh

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh 

Thái

số 1655/QĐ-

UBND ngày 

29/6/2023 

24-25 360.000 360.000 0 360.000 210.000 150.000

49
Trường mầm non công lập xã Vĩnh Ô (Điểm trường

bản 4); HM: Phòng hiệu bộ, Nhà công vụ

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh Ô 24-25 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

50

Trường mầm non công lập xã Vĩnh Ô (Điểm trường

bản 8); HM: Sửa chữa 2 phòng học + xây mới cổng,

hàng rào, nhà vệ sinh

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh Ô 24-25 902.600 902.600 902.600 902.600

51

Trường MN Vĩnh Khê (Điểm trường trung tâm).

HM: Khu vui chơi cát nước (vườn cổ tích), sân

vườn quan sát; nâng cấp 2 phòng học và làm mái

che dãy 2 phòng học, phòng nghệ thuật; tu sửa 02

phòng giáo viên

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh 

Khê
24-25 900.000 900.000 900.000 900.000

52
Bê tông hóa đường nội đồng thôn Mới, đoạn từ lô

ông Lý đến ruộng thôn Mới, xã Vĩnh Khê

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh 

Khê
24-25 316.000 316.000 316.000 316.000
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53
Bê tông hóa đường sản xuất thôn Xung Phong, đoạn

từ lô ông Nam đến lô ông Thương, xã Vĩnh Khê

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh 

Khê
24-25 1.102.105 1.102.105 1.102.105 1.102.105

54
Bê tông hóa đường nội đồng thôn Mới, đoạn từ lô

nhà Ngọc Lành đến ruộng thôn Mới, xã Vĩnh Khê

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh 

Khê
24-25 1.102.105 1.102.105 1.102.105 1.102.105

VI

ĐẦU TƯ CẢI TẠO, SỬA CHỮA, XÂY DỰNG

MỚI MỘT SỐ CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA

BÀN HUYỆN

1.850.000 1.850.000 0 1.850.000 1.850.000 0

VI.1 Công trình chuyển tiếp 800.000 800.000 0 800.000 800.000 0

55
Nâng cấp kênh Mương Sim, Mương Cát, HTX

Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh 

Sơn

số 1490/QĐ-

UBND ngày 

16/6/2023 

24-25 400.000 400.000 400.000 400.000

56
Xây dựng kênh Đường Phường và Quan Đựng thôn

Tân Mỹ, xã Vĩnh Giang

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh 

Giang

số 1489/QĐ-

UBND ngày  

16/6/2023 

24-25 400.000 400.000 400.000 400.000

VI.2 Công trình khởi công mới 1.050.000 1.050.000 0 1.050.000 1.050.000 0

57
Nâng cấp kênh Đập Trằm, Đập Hà, thôn Bình An, 

xã Vĩnh Chấp

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh 

Chấp
2025 400.000 400.000 400.000 400.000

58
Nâng cấp, sửa chữa kênh vùng Cây Dừa, Ruộng 

Cạn, HXT Quảng Xá, xã Vĩnh Long

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh 

Long
2025 650.000 650.000 650.000 650.000

VII

HỖ TRỢ XÂY DỰNG TT HỒ XÁ THÀNH ĐÔ

THỊ LOẠI 4, TT CỬA TÙNG VÀ TT BẾN QUAN

THÀNH ĐÔ THỊ LOẠI 5 VÀ XÂY DỰNG ĐÔ

THỊ VĂN MINH

8.930.000 8.930.000 1.102.041 7.827.959 7.527.959 300.000

VII.1 Công trình chuyển tiếp 5.830.000 5.830.000 1.102.041 4.727.959 4.427.959 300.000

57
Xây dựng đường nối tỉnh lộ 574 đến khu dân cư

Hòa Lý 2, TT cửa tùng

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

TT Cửa 

Tùng

số 2012/QĐ-

UBND ngày 

25/7/2023 

23-25 2.500.000 2.500.000 1.102.041 1.397.959 1.097.959 300.000

58 Nâng cấp đường Nguyễn Du, thị trấn Hồ Xá
Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

TT Hồ Xá
số 1943/QĐ-

UBND ngày 

19/7/2023

24-25 2.330.000 2.330.000 0 2.330.000 2.330.000

59 Nâng cấp vỉa hè đường Hai Bà Trưng, thị trấn Hồ Xá
Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

TT Hồ Xá
số 2133/QĐ-

UBND ngày 

04/8/2023

24-25 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000

VII.2 Công trình khởi công mới 3.100.000 3.100.000 0 3.100.000 3.100.000 0

60

Nâng cấp mở rộng và xây dựng mới Kiệt 12, đường

Phạm Văn Đồng; Kiệt 14, đường Tôn Đức Thắng,

thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

TT Hồ Xá 2025 1.370.000 1.370.000 1.370.000 1.370.000

61 Vỉa hè đường Khóm 2 thị trấn Bến Quan
Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

TT Bến 

Quan
2025 1.730.000 1.730.000 1.730.000 1.730.000
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VIII

ĐẦU TƯ CẢI TẠO, SỬA CHỮA, XÂY DỰNG

MỚI HỆ THỐNG GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA

BÀN HUYỆN

7.128.000 7.128.000 0 7.128.000 7.128.000 0

VIII.1 Công trình chuyển tiếp 5.255.000 5.255.000 0 5.255.000 5.255.000 0

62
Bê tông hóa đường phía Nam trường tiểu học điểm

Hòa Bình, xã Hiền Thành

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Hiền 

Thành

số 2057/QĐ-

UBND ngày 

28/7/2023 

24-25 425.000 425.000 0 425.000 425.000

63
Đường bê tông thôn Tân Định, thôn Chấp Lễ, xã

Vĩnh Chấp

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh 

Chấp

số 2044/QĐ-

UBND ngày 

28/7/2023 

24-25 600.000 600.000 0 600.000 600.000

64

Sửa chữa, nâng cấp đường nội thôn Tân Mỹ, đường

qua trường tiểu học và nghĩa trang liệt sĩ xã Vĩnh

Giang

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh 

Giang

số 1855/QĐ-

UBND ngày 

10/7/2023 

24-25 500.000 500.000 0 500.000 500.000

65
Làm mới đường giao thông thôn Công Ba, xã Vĩnh

Hà

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh Hà
số 1957/QĐ-

UBND ngày 

24/7/2023 

24-25 350.000 350.000 0 350.000 350.000

66
Bê tông hóa đường liên thôn từ tỉnh lộ 573A lên

thôn Tiên Mỹ 1, xã Vĩnh Lâm

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh 

Lâm

số 1959/QĐ-

UBND ngày 

24/7/2023 

24-25 700.000 700.000 0 700.000 700.000

67 Đường bê tông thôn Phan Hiền xã Vĩnh Sơn
Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh 

Sơn

số 1960/QĐ-

UBND ngày 

24/7/2023 

24-25 800.000 800.000 0 800.000 800.000

68
Đường GTNT thôn Đông Luật, Thử Luật, xã Vĩnh

Thái

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh 

Thái

số 2132/QĐ-

UBND ngày 

04/8/2023

24-25 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 1.200.000

69
Đường bê tông nội thôn Thủy Tú, thôn Trường Kỳ,

thôn Tứ Chính, xã Vĩnh Tú

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh Tú
số 2134/QĐ-

UBND ngày 

04/8/2023

24-25 680.000 680.000 0 680.000 680.000

VIII.2 Công trình khởi công mới 1.873.000 1.873.000 0 1.873.000 1.873.000 0

70
Bê tông hóa đường nội thôn Tân Trường - Thái Mỹ,

xã Hiền Thành

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Hiền 

Thành
2025 473.000 473.000 473.000 473.000

71
Sửa chữa, nâng cấp đường nội thôn Tùng Luật, xã

Vĩnh Giang

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh 

Giang
2025 700.000 700.000 700.000 700.000

72
Làm mới đường giao thông thôn Trường Tiên, xã

Vĩnh Hà

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh Hà 2025 350.000 350.000 350.000 350.000

73
Xây dựng mới đường bê tông nội thôn Phường

Duyệt, xã Vĩnh Tú

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh Tú 2025 230.000 230.000 230.000 230.000

74
Cải tạo đường bê tông nội thôn Thôn Tây 3, xã Vĩnh

Tú

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Xã Vĩnh Tú 2025 120.000 120.000 120.000 120.000

IX

ĐẦU TƯ CẢI TẠO, SỬA CHỮA, XÂY DỰNG

MỚI TRỤ SỞ CƠ QUAN QLNN, ĐẢNG, ĐOÀN

THỂ CẤP HUYỆN

15.002.000 15.002.000 12.800.000 2.202.000 2.000.000 202.000

IX.1 Công trình chuyển tiếp 15.002.000 15.002.000 12.800.000 2.202.000 2.000.000 202.000
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75
Nhà Văn hóa trung tâm huyện Vĩnh Linh; Hạng

mục: Hệ thống sân vườn và hạng mục phụ trợ

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

TT Hồ Xá
số 2744/QĐ-

UBND ngày 

26/10/2023 

23-25 14.500.000 14.500.000 12.500.000 2.000.000 2.000.000

76

Trụ sở Huyện ủy Vĩnh Linh; HM: Nâng cấp lát gạch

sân, cột cờ, bậc cấp và làm mới mái che nhà Hội

trường

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

TT Hồ Xá
số 2060/QĐ-

UBND ngày 

31/7/2023 

23-25 502.000 502.000 300.000 202.000 0 202.000

X
CÁC DỰ ÁN NẰM TRONG CÁC ĐỀ ÁN ĐÃ

ĐƯỢC HĐND HUYỆN THÔNG QUA
3.700.000 3.700.000 0 3.700.000 3.700.000 0

X.1 Công trình khởi công mới 3.700.000 3.700.000 0 3.700.000 3.700.000 0

77
Thưởng 02 xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê đạt chuẩn NTM

(mỗi xã 500 trđ)
02 xã

Huyện 

Vĩnh Linh
2025 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

UBND huyện 

phân bổ chi tiết

78

Thưởng các xã đạt chuẩn NTM nâng cao (01 xã *

600 triệu đồng) xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (03 xã

* 700 trđ)

các xã
Huyện 

Vĩnh Linh
2025 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000

UBND huyện 

phân bổ chi tiết

XI

THƯỞNG CT CÁC THÔN ĐẠT CHUẨN NÔNG

THÔN MỚI VÀ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

GIAI ĐOẠN 2021-2025

4.350.000 4.350.000 0 4.350.000 4.350.000 0

XI.1 Công trình khởi công mới 4.350.000 4.350.000 0 4.350.000 4.350.000 0

79

Thưởng công trình cho các thôn đạt chuẩn nông

mới năm 2024 (thôn NTM 100 triệu/thôn; thôn

NTM kiểu mẫu 150tr/thôn)

các xã
Huyện 

Vĩnh Linh
2025 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000

15 thôn NTM kiểu 

mẫu; 3 thôn NTM; 

UBND huyện phân bổ 

chi tiết

80
Thưởng công trình cho các thị trấn đạt chuẩn đô thị

văn minh (mỗi TT 600 trđ)
03 thị trấn

Huyện 

Vĩnh Linh
2025 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000

UBND huyện 

phân bổ chi tiết

XII

NHÓM CT KỶ NIỆM 70 NĂM TRUYỀN

THỐNG VĨNH LINH VÀ XÂY DỰNG HUYỆN

NTM

599.188 599.188 0 599.188 599.188 0

XII.1 Công trình khởi công mới 599.188 599.188 0 599.188 599.188 0

81
Xây dựng hệ thống điều hành thông tin huyện Vĩnh

Linh

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

Huyện 

Vĩnh Linh
2025 599.188 599.188 0 599.188 599.188

XIII CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG CHUNG CỦA HUYỆN 5.680.000 3.680.000 0 3.680.000 3.680.000 0

XIII.1 Công trình khởi công mới 5.680.000 3.680.000 0 3.680.000 3.680.000 0

82
Nâng cấp tuyến đường nội bộ và sân hoạt động tập

trung ban chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Linh

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

TT Hồ Xá 2025 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

83 Nhà văn hóa Khu phố Thành Công thị trấn Hồ Xá
Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

TT Hồ Xá 2025 1.800.000 800.000 800.000 800.000

+ Quỹ đất TT 

hưởng 600trđ; 

dân đóng góp 400 

trđ
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Ngân sách 

huyện

Nguồn thu sử 

dụng đất

Nguồn ngân 

sách tỉnh cân 

đối

TT Tên công trình Chủ đầu tƣ
Địa điểm 

xây dựng

QĐ đầu tƣ 

số ngày 

tháng

Thời 

gian KC-

HT

Tổng mức đầu tƣ

Tổng số

Trong đó
Lũy kế NS 

huyện đã bố trí 

đến hết năm 

2024

Kế hoạch vốn bố trí năm 2025

Ghi chú
Tổng số

Trong đó

84 Nhà văn hóa Khu phố 1 thị trấn Hồ Xá
Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

TT Hồ Xá 2025 2.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

+ Quỹ đất TT 

hưởng 450trđ; 

dân đóng góp 550 

trđ

85
Nâng cấp đường vào Trường mầm non Hoa Phượng

thị trấn Hồ Xá

Ban QLDA 

PTQĐ&CCN,DLB 

huyện Vĩnh Linh

TT Hồ Xá 2025 280.000 280.000 280.000 280.000

86
Trụ sở UBND xã Vĩnh Giang; hạng mục: Cải tạo,

nâng cấp cổng, tường rào và lát gạch sân bê tông
UBND xã Vĩnh Giang

Xã Vĩnh 

Giang
2025 400.000 400.000 400.000 400.000

Theo KL của 

BTV HU

XIV DỰ PHÒNG KH ĐTC NĂM 2025 9.151.423,4 9.151.423,4 9.151.423,4 9.151.423,4
UBND huyện 

phân bổ chi tiết

B NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT XÃ, TT HƢỞNG
Huyện 

Vĩnh Linh
69.697.939,6 69.697.939,6 69.697.939,6 69.697.939,6

UBND huyện 

phân bổ chi tiết

C
CÁC DỰ ÁN ĐO ĐẠC, QUY HOẠCH, KẾ

HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT (10% TST SD ĐẤT)

Huyện 

Vĩnh Linh
21.432.968,0 21.432.968,0 21.432.968,0 21.432.968,0

UBND huyện 

phân bổ chi tiết
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